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Bài 1 trang 11 Tập bản đồ Lịch Sử 12: 

Dựa vào hình 8 và nội dung trong SGK, em hãy hoàn thành lược đồ dưới đây theo các 

bước sau: 

a. Xác định vị trí sau đó điền tên các nước và năm giành độc lập của các nước Đông 

Nam Á vào lược đồ. 

b. Tô màu: Vàng nhạt vào lãnh thổ các nước sáng lập ASEAN, màu vàng đậm vào các 

nước gia nhập ASEAN năm 1984, màu hồng vào các nước gia nhập ASEAN năm 

1995, màu xanh lá cây vào các nước gia nhập ASEAN năm 1997, màu tím nhạt vào 

các nước gia nhập ASEAN năm 1999 (lưu ý hoàn thành bảng chú giải). 

Lời giải: 

https://tailieu.com/
https://www.facebook.com/KhoDeThiTaiLieuCom
https://admin.tailieu.com/article/view-tex?id=42800#bai_1_trang_11_tap_ban_do_lich_su_12
https://admin.tailieu.com/article/view-tex?id=42800#bai_2_trang_11_tap_ban_do_lich_su_12
https://admin.tailieu.com/article/view-tex?id=42800#bai_3_trang_12_tap_ban_do_lich_su_12
https://admin.tailieu.com/article/view-tex?id=42800#bai_4_trang_12_tap_ban_do_lich_su_12
https://admin.tailieu.com/article/view-tex?id=42800#bai_5_trang_13_tap_ban_do_lich_su_12
https://admin.tailieu.com/article/view-tex?id=42800#bai_6_trang_13_tap_ban_do_lich_su_12
https://admin.tailieu.com/article/view-tex?id=42800#bai_7_trang_13_tap_ban_do_lich_su_12
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Bài 2 trang 11 Tập bản đồ Lịch Sử 12: 

Quan sát hình 11 trong SGK, em hãy cho biết: 

a. Bức ảnh đó nói về hội nghị nào của ASEAN? Hội nghị diễn ra ở đâu? 

Lời giải: 

- Bức ảnh nói về Hội nghị cấp cao (không chính thức) lần thứ ba, diễn ra vào tháng 

11-1999. 

b. Nhận xét của bản thân về sự phát triển của ASEAN (thời điểm năm 1999 so với 

thời điểm năm 1967) 

Lời giải: 

https://tailieu.com/
https://www.facebook.com/KhoDeThiTaiLieuCom
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- So với thời điểm năm 1967, đến năm 1999 tổ chức ASEAN phát triển mạnh mẽ, 

tăng lên về số lượng và mức độ hợp tác, hội nhập. 

     + Từ năm nước sáng lập ban đầu, đến năm 1999, ASEAN đã phát triển thành 10 

thành viên. 

     + Từ một tổ chức non trẻ, sự hợp tác trong khu vực còn lỏng lẻo, chưa có vị trí trên 

trường quốc tế ASEAN đẩy mạnh hợp tác hợp tác kinh tế, xây dựng Đông Nam Á 

thành khu vực hòa bình, ổn định, cùng phát triển. 

c. Hình ảnh các nhà lãnh đạo các nước ASEAN khoác tay nhau nói lên điều gì? 

Lời giải: 

- Thể hiện quyết tâm cùng chung tay xây dựng một ASEAN giàu mạnh, ổn định, phát 

triển của các nhà lãnh đạo các nước ASEAN. 

Bài 3 trang 12 Tập bản đồ Lịch Sử 12: 

Lập niên biểu về các sự kiện chính trong quá trình giành độc lập của nước Lào, từ 

năm 1945 đến năm 1975 theo mẫu sau. 

Lời giải: 

Thời gian Sự kiện chính 

23-8-1945 Nhân dân Lào nổi dậy giành chính quyền 

12-10-1945 Khởi nghĩa ở Viêng Chăn giành thắng lợi, Chính phủ Lào tuyên bố độc lập. 

3-1946 Pháp trở lại xâm lược Lào. 

7-1954 Hiệp định Giơnevơ công nhận độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Lào. 

22-3-1955 Đảng Nhân dân Lào thành lập, lãnh đạo nhân dân đấu tranh chống đế quốc Mĩ. 

21-2-1973 Hiệp định Viêng Chăn về lập lại hòa bình ở Lào được kí kết. 

5-1972 – 12-1972 Quân và dân Lào nổi dậy giành chính quyền trong cả nước. 

2-12-1975 Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào được thành lập. 

https://tailieu.com/
https://www.facebook.com/KhoDeThiTaiLieuCom
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Bài 4 trang 12 Tập bản đồ Lịch Sử 12: 

Lập bảng so sánh về quá trình phát triển kinh tế của các nước sáng lập ASEAN theo 

mẫu sau: 

Lời giải: 

Thời gian Sự kiện chính 

10-1945 Thực dân Pháp quay trở lại xâm lược Campuchia 

9-11-1953 Pháp ký hiệp ước trao trả độc lập cho Campuchia, nhưng Pháp vẫn chiếm đóng nước này 

1954-1970 Chính phủ Xihanúc thực hiện đường lối hòa bình, trung lập 

18-3-1970 Chính phủ Xihanúc bị lật đổ 

17-4-1975 Cuộc kháng chiến của nhân dân Campuchia kết thúc thắng lợi. 

Từ 1979 Nội chiến kéo dài giữa lực lượng của Đảng Nhân dân cách mạng với các phe phái đối lập 

23-10-1991 Hiệp định về hòa bình của Campuchia được ký kết tại Pari 

23-10-1991 Thành lập vương quốc Campuchia 

Bài 5 trang 13 Tập bản đồ Lịch Sử 12: 

Lập bảng so sánh về quá trình phát triển kinh tế của các nước sáng lập ASEAN theo 

mẫu sau: 

Lời giải: 

Vấn đề Chiến lược hướng nội Chiến lược hướng ngoại 

Thời 

gian 
Những năm 50-60 thế kỉ XX Những năm 60-70 thế kỉ XX trở đi 

Mục 

tiêu 

Nhanh chóng xóa bỏ nghèo nàn, lạc hậu, xây dựng 

kinh tế tự chủ 
Phát triển kinh tế 

Nội 

dung 

Đẩy mạnh phát triển công nghiệp sản xuất hàng tiêu 

dùng nội địa thay thế hàng nhập khẩu, lấy thị trường 

trong nước làm chỗ dựa phát triển sản xuất 

Tiến hành mở cửa nền kinh tế, thu hút 

vốn đầu tư, kĩ thuật nước ngoài, phát 

triển ngoại thương. 

Thành Sản xuất đáp ứng nhu cầu cơ bản của nhân dân trong Bộ mặt kinh tế-xã hội các nước có sự biến 

https://tailieu.com/
https://www.facebook.com/KhoDeThiTaiLieuCom
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tựu nước, giải quyết thất nghiệp, đổi. Tỉ trọng công nghiệp tăng, mậu dịch 

đối ngoại tăng trưởng nhanh. 

Hạn 

chế 

Thiếu nguồn vốn, nguyên liệu và công nghệ, chi phí 

cao dẫn tới thua lỗ, tham nhũng, đời sống nhân dân 

khó khăn,… 

Trải qua một số cuộc khủng hoảng, nền 

chính trị không ổn định 

Bài 6 trang 13 Tập bản đồ Lịch Sử 12: 

Dựa vào hình 12 và nội dung trong SGK, em hãy hoàn thành lược đồ bên theo các 

bước sau: 

a. Xác định, ghi tên nước và năm giành độc lập của các nước thuộc khu vực Nam Á. 

b. Tô màu khác nhau (tùy chọn) cho các nước thuộc khu vực Nam Á. 

Lời giải: 

https://tailieu.com/
https://www.facebook.com/KhoDeThiTaiLieuCom
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c. Cho biết Ấn Độ trước năm 1947 gồm những nước nào trên bản đồ ngày nay? 

Lời giải: 

- Ấn Độ trước năm 1947 gồm lãnh thổ Pakixtan và Ấn Độ ngày nay. 

Bài 7 trang 13 Tập bản đồ Lịch Sử 12: 

Quan sát hình 13 trong SGK. Để nói về ông, em hãy chọn một ý không đúng đánh dấu 

x vào ô trống. 

Lời giải: 

X Là người đứng đầu Đảng Liên đoàn Hồi giáo và là thủ tướng đầu tiên của Pakixtan 

https://tailieu.com/
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Là người đứng đầu cuộc đấu tranh đòi độc lập hoàn toàn của nhân dân Ấn Độ những năm 1948 đến 

1950 

  Là người đứng đầu Đảng Quốc đại lãnh đạo nhân dân Ấn Độ giành độc lập những năm 1948 đến 1950 

  Là thủ thướng đầu tiên của nước Cộng hòa Ấn Độ 
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https://www.facebook.com/KhoDeThiTaiLieuCom

